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Chư vị thiện tri thức tôn kính, xin chào mọi người. Mời bỏ tay xuống.
Chúng ta tiếp tục học tập môn oai nghi thứ 23: “Đi tham học.” Hôm qua, buổi học trước đã giảng đến câu thứ 3:
“Đi xa phải nương vào bạn lành.”
Đoạn này vẫn chưa giảng xong, đây là nói chúng ta ra ngoài tham học cần phải có bạn đạo tốt. Bằng hữu, trong Lễ Ký nói: “Cùng loại gọi là bằng, đồng chí gọi là hữu.” Người cùng loại với chúng ta thì gọi là “bằng”; người cùng một chí hướng với chúng ta thì gọi là “hữu”. Chúng ta ra ngoài tham học, chí hướng đều là mộ đạo, hy vọng đời này có thể liễu sanh thoát tử, có thể minh tâm kiến tánh, những người đồng tâm đồng chí cùng đến với nhau. Tác dụng quan trọng nhất của bạn lành đối với chúng ta chính là có thể giúp chúng ta ngừa lỗi hướng thiện. Trong kinh Nhân Quả nói bằng hữu có ba điều quan trọng: một là “thấy lỗi liền chỉ rõ khuyên can”. Nhìn thấy bằng hữu có lỗi lầm, chúng ta phải đến chỉ rõ và khuyên can đối phương, khiến họ có thể đoạn ác tu thiện. Trong Đệ Tử Quy cũng nói “lỗi không ngăn, đôi bên khuyết”, nếu thấy bằng hữu có lỗi mà không thể dùng thiện ý khuyên can uốn nắn thì đạo bằng hữu của chúng ta sẽ bị khiếm khuyết. Đối phương luôn vì không thể nhận rõ lỗi sai của mình mà khiến lỗi lầm ngày càng tăng thêm, đạo làm người của họ cũng khiếm khuyết. Thế nên điều then chốt nhất của bằng hữu chính là đôi bên ngăn lỗi khuyến thiện cho nhau.
Thứ hai, kinh Nhân Quả nói “thấy việc tốt, sanh tâm tùy hỷ sâu”. Nhìn thấy bằng hữu đang làm việc tốt, chúng ta phải sanh khởi tâm tùy hỷ sâu, giống như “tùy hỷ công đức” trong mười nguyện của Bồ-tát Phổ Hiền. Chúng ta không những tùy hỷ công đức của Phật Bồ-tát, mà còn phải tùy hỷ công đức của tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh, thậm chí là chúng sanh tạo ác cũng đều có Phật tánh, Phật tánh bất chợt khởi tác dụng thì họ liền hành thiện. Cho dù là người ác nhưng cũng có lúc họ khởi tâm thiện hạnh thiện, chúng ta nhìn thấy cũng phải tùy hỷ, tùy hỷ chính là một sự khích lệ, làm cho thiện của họ tăng trưởng. Nếu chúng ta chỉ thấy lỗi rồi phê bình, thấy điều thiện của người không thể tùy hỷ thì lâu ngày họ sẽ xuống tinh thần, họ cảm thấy dường như mình cái gì cũng sai. Cho nên con người đều cần được khích lệ, đều cần người khác khẳng định hạnh thiện, ưu điểm của chính mình, việc này có tác dụng giúp người xây dựng nhân sinh quan tích cực hướng thượng.
Hiện nay nhịp sống xã hội vô cùng khẩn trương, mỗi người đều phải chịu áp lực rất lớn, nếu thiếu ý niệm tích cực hướng thượng thì tinh thần tâm tư của họ sẽ luôn bị dồn nén. Cho nên hiện nay người bị chứng trầm cảm rất nhiều, bản thân không thể giải tỏa áp lực, thường xuyên tích chứa dồn nén trong lòng sẽ sinh ra những chứng bệnh cho thân tâm. Thế nên chúng ta thấy việc thiện của người, dù chỉ là một chút nhỏ, đều nên tùy hỷ tán thán, cổ vũ, khích lệ họ nhiều hơn, bớt phê bình, khiến họ có thể hết sức vui vẻ hành thiện, như vậy chúng ta cũng có công đức, công đức này chính là công đức tùy hỷ. Chúng ta thường xuyên dưỡng thành thói quen tùy hỷ, thấy người được cũng như mình được, thấy điều thiện của người như điều thiện của mình thì bản thân sẽ trừ được tâm đố kỵ, dùng tùy hỷ để hóa giải đố kỵ. Tâm đố kỵ là một niệm ác rất sâu, đối với bản thân có tổn hại rất lớn, cho nên nhìn thấy việc tốt của bằng hữu, chúng ta phải sanh khởi tâm tùy hỷ sâu.
Ba là “trong lúc khổ ách, không bỏ rơi nhau”. Bằng hữu ở cùng nhau, không những phải có thể đồng cam, mà còn phải cộng khổ. Mỗi người đều sẽ có lúc gặp khổ ách, khi bản thân chúng ta gặp gian nan khốn khổ, chúng ta mong có người đến giúp đỡ dìu dắt. Ngược lại, người khác gặp khốn khổ ách nạn, chúng ta cũng không được bỏ rơi họ, “điều mình không muốn, đừng làm cho người”, lúc người ta cần sự chăm sóc của chúng ta nhất, chúng ta phải hết lòng chăm sóc tốt cho họ, như vậy mới có thể có được bằng hữu thật lòng. Nếu nhìn thấy người gặp nạn mà không quan tâm thì sẽ khiến họ rất thất vọng, dù bạn muốn bỏ đi cũng không được bỏ đi vào lúc này. Lúc họ lên như diều gặp gió mà bạn bỏ đi, họ sẽ không khởi tâm oán trách bạn; bạn bỏ đi khi họ gặp nạn thì họ sẽ oán trách bạn. Do đó, suy bụng ta ra bụng người thì nên dùng tâm nhân từ, dùng tâm yêu thương mà đối xử với người khác.
Tâm yêu thương không có gì khác ngoài việc mọi mặt luôn suy nghĩ cho người, đứng ở góc độ của người khác mà suy xét vấn đề. Cho dù họ có lỗi lầm thì cũng có nguyên nhân khách quan, có lẽ cũng vì bất đắc dĩ, có thể do sự hạn chế của hoàn cảnh nhân duyên nên họ mới phải làm như thế, sau cùng cũng vì điều này mà họ chịu quả báo đau khổ. Chúng ta không được ở bên cạnh cười trên nỗi đau của họ và nói: “Đây là quả báo của anh, đáng đời anh”, họ nghe rồi sẽ vô cùng chua xót. Lúc này nên động viên khích lệ họ, cho họ niềm hy vọng, vả lại còn tận sức giúp đỡ họ, những hành động này chính là đức dày. Bạn có đức dày thì tự nhiên sẽ có bằng hữu thật lòng đi theo bạn.
Nếu chỉ là mưu lợi, thấy lợi quên nghĩa thì đời này bạn sẽ không có một bằng hữu thật lòng. Bạn thích lợi thì nhất định sẽ chiêu cảm những bằng hữu ham thích lợi, vì lợi mà kết giao, hết lợi thì cũng tuyệt giao. Khi bạn không có lợi ích đối với người khác thì họ cũng sẽ rời khỏi bạn, cho nên ở đây nói đến đạo bằng hữu, bằng hữu là một luân trong ngũ luân của thế gian. Chúng ta đối với người khắp thiên hạ đều dùng tâm yêu thương, dùng tâm chân thành thì người khắp thiên hạ đều có thể trở thành bằng hữu của ta. Luận Ngữ nói: “Người trong bốn biển đều là anh em”, không chỉ là bằng hữu, mà còn là anh em, là tay chân, phải dùng tâm yêu thương chân thành kết giao với tất cả mọi người, giữa bạn đạo càng cần phải như vậy. Câu tiếp theo nói:
“Không được đi du sơn ngoạn thủy, chỉ ham du lịch mở rộng tầm mắt hòng khoe khoang với người.”
Ra ngoài tham học là để cầu đạo, không được “đi du sơn ngoạn thủy”, quên mất tâm cầu đạo của mình. “Chỉ ham du lịch, mở rộng tầm mắt hòng khoe khoang với người”, ra ngoài tham học liền mong muốn đi du lịch ngắm cảnh núi sông, mở rộng tầm mắt, tăng trưởng thấy nghe của mình, sau đó khoe khoang với người khác, thể hiện bản thân thấy nhiều biết rộng, việc này đã cách xa đạo, chẳng khác gì người thế gian. Cho nên người tu đạo, tâm phải đơn thuần, một lòng cầu đạo, không vì điều gì khác. Nếu đạo tâm không thuần chân, chỉ vì tăng trưởng sự thấy nghe nơi cửa Phật, sau cùng sẽ dẫn đến tăng trưởng tâm ngã mạn, ngược lại sao tốt bằng không có thấy nghe, không có thấy nghe thì sẽ không tăng trưởng phiền não này. Cho nên tu đạo phải có mùi vị của đạo, khí chất của đạo, mùi vị của đạo, khí chất của đạo chính là bạn thật vì thoát sanh tử. Bản thân phải chịu trách nhiệm với chính mình, không phải vì khoe mẽ với người, chứng tỏ điều gì với người. Cho dù bản thân có đạo tâm cũng không cần chứng tỏ với người khác, chứng tỏ với người khác thì tâm ấy không thật rồi. Làm thiện mà muốn người khác biết thì đó không phải là chân thiện, có đạo mà muốn người khác biết thì đó cũng không phải là chân đạo. Cho dù sự thấy nghe vô cùng phong phú cũng không cần khoe mẽ thể hiện ra với người khác, thường thì người học vấn càng sâu sẽ càng khiêm tốn, càng thu liễm; người càng nông cạn thì càng thích phô trương. Câu tiếp theo là:
“Đến đạo tràng, đặt hành lý xuống, không được bước thẳng vào điện đường. Một người trông hành lý, một người vào trước hỏi thăm, được lệnh của thường trụ mới có thể xếp đặt hành lý vào trong.”
Ra ngoài đi tham học đương nhiên nhất định phải có hành lý, hành lý càng ít càng tốt, đó chính là đời sống phải đơn giản. Trừ khi vì nhu cầu hoằng pháp lợi sanh, mang theo pháp bảo, những vật phẩm làm lợi ích chúng sanh, một mình hành cước thì hành lý càng đơn giản càng tốt. “Đến đạo tràng” quan trọng nhất là phải tôn trọng quy củ của đạo tràng mình đến. Quy củ mỗi đạo tràng chế định đều có khác biệt, xưa nay không giống nhau, nam bắc không như nhau, thậm chí đạo tràng ở những nơi khác nhau trong cùng một tỉnh cũng không giống nhau. Quy củ đều do con người định ra, cho nên lễ tiết trong đạo tràng cũng không nhất định. Có lễ tiết quy định thì chúng ta phải gìn giữ, ngoài ra phải nghe theo sự sắp đặt của người ta, đây chính là lệ thường, đến nơi nào thì tuân thủ quy củ của nơi đó. Thông thường đến đạo tràng thì trước tiên đến đại điện lễ Phật, thường thì phải để hành lý ở nhà khách, sau đó bạch với pháp sư tri khách xin được trọ lại. Thế nhưng mỗi đạo tràng có thể có quy củ đặc biệt, cho nên nhập gia phải tùy tục, hỏi quy củ trước khi gia nhập, bạn bước vào đạo tràng, đến nhà khách, trước tiên hỏi xem ở đây mình nên làm như thế nào, nhờ pháp sư, pháp sư tri khách từ bi hướng dẫn. Khiêm hạ, cung kính, không được tùy tiện tiến thẳng vào trong điện đường của người ta, như vậy có thể sẽ vi phạm quy củ, khiến chư tăng thường trụ phiền não.
Ở đây nói “một người trông hành lý, một người vào trước hỏi thăm”, sau khi đặt hành lý xuống hãy để một người ở lại trông. Bởi vì thông thường khi ra ngoài nên đi hai người trở lên, nữ chúng, tỳ-kheo-ni, sa-di-ni khi ra ngoài phải có ít nhất là hai người, không được đi một mình, do vậy đôi bên có thể chăm sóc lẫn nhau. Một người trông hành lý, một người bước vào trước hỏi thăm, cũng chính là đảnh lễ pháp sư tri khách, sau đó được sự chỉ thị của thầy tri sự, tức là lệnh khi nào nên nhập chúng, vào chỗ nào, ở đơn vị nào, sắp xếp ra sao, nghe thầy tri sự thường trụ chỉ thị dặn dò thì “mới có thể xếp đặt hành lý vào trong”.
Đây là quy củ của tòng lâm, hiện nay khá ít nơi chú trọng quy củ này, điều này cần nên làm. Xin tự viện cho tá túc cũng phải chú ý thời gian không được quá muộn, nếu xin tá túc quá muộn sẽ bất tiện cho người ta, bạn sẽ quấy nhiễu đến thường trụ. Được rồi, đoạn “đi tham học” này học đến đây. Tiếp theo xem môn oai nghi thứ 24:
“Hai mươi bốn - già nạn khi thọ cụ túc.”
Đoạn này tuy thuộc về nội dung của giới tỳ-kheo, nhưng sa-di cũng cần hiểu những thường thức này. Người tại gia, cư sĩ cũng cần hiểu những thường thức này, tương lai nếu mình muốn xuất gia thọ giới cụ túc thì đã có nhận thức từ trước, hoặc muốn hộ trì người khác thì cũng cần có một chút thường thức, cho nên ở đây đại sư Ngẫu Ích đặc biệt liệt kê ra quy tắc thọ giới cụ túc. Ba môn tiếp theo là 24, 25, 26 đều liên quan đến nội dung của thọ giới tỳ-kheo, học trước là việc tốt, đừng để đến khi đăng đàn thọ giới cụ túc mới tay chân luống cuống, lúng túng không biết làm sao.
“Thọ cụ túc” chính là thọ giới cụ túc, sa-di khi đến tuổi, 20 tuổi trở lên, mọi phương diện đều đạt chuẩn thì phải thọ giới cụ túc của tỳ-kheo, chính thức bước vào hàng ngũ tăng chúng. Sa-di-ni thông thường còn phải học giới trong hai năm đầu, thọ pháp thức-xoa-ma-na hai năm. Hai năm này, đương nhiên trong tình huống đặc biệt cũng không nhất định là 2 năm tròn, cách tính có thể linh hoạt, ví dụ có thể trải qua 2 cái Tết âm lịch thì cũng được tính là 2 năm; hoặc là hai hạ, 2 lần an cư kết hạ, đều không nhất định là 2 năm tròn, nhưng cũng được tính là 2 năm. Hai năm học giới chủ yếu là học bốn giới trọng của tỳ-kheo-ni, còn có 6 giới pháp, đương nhiên còn bao gồm tất cả giới của tỳ-kheo-ni. Trong 8 giới trọng của tỳ-kheo-ni, 4 giới trọng đầu giống với 4 giới trọng của tỳ-kheo, 4 giới trọng giết trộm dâm dối cũng chính là 4 giới trọng của sa-di, phần trước đã nói qua phần giới tướng, nếu phạm giới trọng thì bị diệt tẩn.
Nếu học 6 pháp, trong 2 năm phạm hết 6 pháp thì khuyết giới, phải thọ giới thức-xoa-ni lại từ đầu, bắt đầu làm lại 2 năm, trong 2 năm không phạm thì mới có thể thọ giới cụ túc của tỳ-kheo-ni. Sáu giới pháp này cũng bao gồm giết - trộm - dâm - dối - rượu, cộng thêm ăn phi thời, nhưng không phải chỉ cho trường hợp phạm nặng, mà phạm nhẹ cũng không được. Sát sanh là giết súc sanh thì đã khuyết giới; trộm 4 tiền trở xuống cũng là khuyết giới; phương diện của giới dâm là tâm ô nhiễm, xúc chạm hoặc bị người nam xúc chạm thì đã khuyết giới; nếu vọng ngữ thì là vọng ngữ nhỏ, vọng ngữ trong chúng, không phải là đại vọng ngữ, vọng ngữ trong chúng từ 4 người trở lên cũng như vậy, đã khuyết giới; còn có uống rượu, còn có ăn phi thời. Sáu pháp này chỉ cần phạm một loại thì phải thọ lại từ đầu giới thức-xoa-ni 2 năm. Phù hợp những điều kiện này thì mới có thể tiến thêm một bước thọ giới cụ túc, thọ giới cụ túc còn phải kiểm nghiệm già nạn, cũng chính là 13 trọng nạn, 16 khinh nạn, những già nạn này nếu như có một điều thì không được phép thọ giới. Đương nhiên cũng có khai duyên, đợi lát nữa tôi sẽ giảng từng điều một.
Ngay lúc thọ giới, quan trọng nhất là duyên cảnh, phát tâm và quán tưởng. Trong Luận Tát-bà-đa nói: những người muốn thọ giới cụ túc, trước tiên phải thuyết pháp cho họ, dẫn dắt khai giải cho họ, khiến họ có thể trong tất cả cảnh giới phát khởi tâm từ bi rộng lớn, đối với tất cả chúng sanh hữu tình, chúng sanh vô tình trong mười pháp giới của mười phương thế giới đều phát khởi “thề đoạn tất cả ác, không ác nào không đoạn; thề tu tất cả thiện, không thiện nào không tu; thề độ tất cả chúng sanh, không chúng sanh nào không độ”, phát tâm đại từ bi như vậy, đây là thuộc về phát tâm thượng phẩm, có thể cảm được giới thể thượng phẩm. Nếu chỉ phát tâm trung phẩm, chỉ cầu tự độ, không cầu độ người thì đắc giới trung phẩm. Phát tâm hạ phẩm là chỉ cầu phước báo trời người, ngay cả giải thoát cũng không nghĩ đến, đây chính là giới hạ phẩm, cho nên phải phát tâm thượng phẩm, đắc giới thượng phẩm.
Thông thường thọ giới thì phải ở trong giới đàn có 10 thầy truyền giới. Sa-di đăng đàn thì phải do 10 vị tỳ-kheo thanh tịnh, ba vị thầy và bảy vị làm chứng để truyền giới, ba vị thầy là hòa thượng, yết-ma a-xà-lê, giáo thọ a-xà-lê, cộng thêm bảy vị tôn chứng a-xà-lê, 10 vị thầy dùng bạch tứ yết-ma để truyền giới. Giới của tỳ-kheo-ni, thức-xoa-ni trước tiên thọ pháp bổn từ tỳ-kheo-ni, sau đó cũng trong ngày đó đến chỗ tăng chúng tỳ-kheo, mười thầy tỳ-kheo, mười tỳ-kheo-ni, tổng cộng là 20 người cùng làm pháp yết-ma, truyền giới cho thức-xoa-ni, cũng là bạch tứ yết-ma.
Khi thọ giới, quan trọng nhất là giới sư phải hướng dẫn người thọ giới về duyên cảnh, phát tâm và quán tưởng. Trong lần đơn bạch đầu tiên của bạch tứ yết-ma, trước hết phải quán tưởng, đối với tất cả cảnh giới, phát khởi tâm đại bồ-đề “đoạn ác, tu thiện, độ chúng sanh”, sau đó quán tưởng giới pháp diệu thiện của mười phương thế giới từ nơi tâm bồ-đề và nghiệp lực của chúng ta bắt đầu tuôn ra. Thuyết xong lần yết-ma thứ nhất thì cũng như vậy, giới sư hướng dẫn giới tử duyên đến tất cả chúng sanh hữu tình, chúng sanh vô tình trong mười pháp giới của mười phương thế giới, phát khởi tâm bồ-đề “đoạn ác, tu thiện, độ chúng sanh”. Sau đó quán tưởng giới pháp diệu thiện trong mười pháp giới của mười phương thế giới vọt lên hư không, như mây như lọng. Lần yết-ma thứ hai cũng là duyên cảnh, phát tâm, quán tưởng những giới pháp diệu thiện như mây như lọng che phủ trên đỉnh đầu của chúng ta. Lần yết-ma thứ ba lại duyên cảnh, phát tâm, quán tưởng thân tâm của chúng ta dường như có sức chứa lớn như hư không, thu nạp giới pháp diệu thiện của mười phương thế giới, từ nơi đảnh môn của chúng ta rót vào thân tâm chúng ta, chánh báo sung mãn, nạp thọ thành giới thể giới cụ túc của chính mình. Nếu nhất tâm chuyên chú thì mới có thể đắc giới; nếu dùng tâm hời hợt giải đãi khinh mạn thì không thể đắc giới, dù thọ giới cũng không đắc giới.
Phải biết xuất gia thọ giới sa-di, giới cụ túc, đây là nhân duyên hiếm có khó gặp. Chúng sanh lục đạo đa phần đều có chướng nạn thọ giới, cũng chính là họ chẳng thể nào đắc giới, chỉ có chúng sanh cõi người mới có thể nạp thọ giới thể, đây là nói đến giới thể của thanh văn, giới sa-di, giới tỳ-kheo cho đến cư sĩ thọ ngũ giới, bát quan trai giới, những giới này chỉ có chúng sanh cõi người có thể thọ, người trời, phi nhân, quỷ thần, súc sanh đều không thể thọ giới, họ chỉ có thể thọ tam quy y. Đương nhiên giới Bồ-tát rất rộng lớn, chúng sanh lục đạo đều có thể thọ, “chỉ cần hiểu lời của pháp sư thì đều thọ đắc giới”, nếu họ hiểu được lời nói của pháp sư thì có thể duyên cảnh, phát tâm, quán tưởng, nạp thọ giới thể.
Chúng ta thân ở cõi người nếu muốn thọ giới, vẫn có khả năng không đắc giới, đây là trường hợp do có già nạn, càng là giới thể cao cấp như giới cụ túc thì yêu cầu càng nghiêm ngặt. Bởi vì giới cụ túc là bước vào hàng tăng bảo, tôn quý nhất trong chúng sanh lục đạo, cho nên buộc phải hết sức nghiêm ngặt. Nếu có già nạn thì không thể thọ giới cụ túc; không có già nạn thì có thể thọ giới, cho nên thọ giới thì nên sanh tâm vui mừng. Để làm sa-di, lần đầu thọ giới sa-di cũng bị kiểm nghiệm già nạn, nhưng có lẽ có người chưa từng thọ, hoặc có người không nhớ. Bây giờ chúng ta sẽ học tập cụ thể, bởi vì đến khi thọ giới cụ túc vẫn phải bị hỏi.
“Mười ba trọng nạn.”
Gọi là “trọng nạn” nghĩa là chỉ cần có một điều thì chắc chắn không thể thọ giới, dù thọ giới cũng không đắc giới, đây là trọng nạn. Khinh nạn còn có thể khai duyên, chẳng phải cấm tuyệt đối. Trọng nạn thứ nhất là:
“Phá nội ngoại đạo.”
Trong tiểu chú có giải thích: “Sau khi thọ cụ túc, lại gia nhập ngoại đạo, nay đến cầu thọ giới lần nữa.” Ngoại đạo chính là tín ngưỡng tôn giáo khác, nếu trước đây tín ngưỡng tôn giáo khác, hiện nay xuất gia thọ giới cụ túc, sau đó lại thoái tâm hoàn tục, lại đổi sang ngoại đạo, bây giờ lại đến xuất gia thọ giới cụ túc, loại người này gọi là “phá nội ngoại đạo”. Vì sao vậy? Bởi vì từ ngoại đạo chuyển đến, đã phá hoại ngoại đạo, sau đó còn thoái tâm hoàn tục, lại chuyển về ngoại đạo, đây chính là phá hoại nội đạo, nội ngoại đạo đều phá hoại, loại người này tâm trí bất định. Thế nên Phật không cho phép loại người này lại đến thọ giới, gia nhập tăng đoàn.
Có thể thấy người đổi thay bất định, về mặt tu hành thì bản thân loại người này sẽ gặp rất nhiều chướng ngại. Đây là trường hợp thuộc về phá nội ngoại đạo tương đối nghiêm trọng, nhẹ hơn một chút thì họ cũng có chướng ngại. Ví dụ hôm nay bạn học pháp môn này, ngày mai học pháp môn kia; hôm nay theo sư trưởng này học, ngày mai theo thiện tri thức kia học; hôm nay đọc sách này, ngày mai lại đọc sách kia, đây đều là tâm trí bất định, loại người này học thứ gì cũng đều rất khó thành tựu. Về phương diện thọ giới, nói thô thì thuộc về phá nội ngoại đạo, còn về phương diện đắc định thì cần phải rất vi tế, do vậy bạn phải tinh tấn thâm nhập một môn thì mới có thể đắc định. Ở đây bởi vì nói đến việc thọ giới và đắc giới, nên nói tương đối đại khái một chút, thuộc về phá hoại nội ngoại đạo nên không đắc giới. Thứ hai là:
“Phá phạm hạnh của người.”
Trong tiểu chú nói: “Đối với người thọ giới pháp trong bảy chúng nhà Phật, bạn khiến họ lần đầu tiên phá giới căn bản.” Bảy chúng, bảy chúng trong cửa Phật chính là nói tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni, thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đây là năm chúng xuất gia, cộng với hai chúng tại gia là ưu-bà-tắc, ưu-bà-di. Ưu-bà-tắc là nam cư sĩ tại gia, người đã thọ năm giới; ưu-bà-di là nữ cư sĩ tại gia, đã thọ năm giới, cũng bao gồm bát quan trai giới. Bảy chúng này mỗi chúng đều có giới pháp, cư sĩ có năm giới, tám giới; sa-di, sa-di-ni có giới sa-di, mười giới; thức-xoa-ma-na cũng có sáu giới pháp của thức-xoa-ma-na, đương nhiên còn có tất cả các giới mà tỳ-kheo-ni cần phải học; tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni đều có giới. Ở đây nói “khiến họ lần đầu tiên phá giới căn bản”, phá giới căn bản chính là chỉ cho giới trọng, bốn giới trọng của tỳ-kheo, tám giới trọng của tỳ-kheo-ni, thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, cho đến ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, đều chỉ cho bốn giới trọng là giết, trộm, dâm, dối.
Ở đây chủ yếu là nói phá giới dâm của họ, làm ô nhiễm phạm hạnh của họ, khiến họ lần đầu phá giới căn bản. Phá lần đầu đương nhiên là phá giới, giới thể bị phá hủy. Lần thứ hai phạm thì không xem là phá giới, bởi vì họ không có giới để phá, đây thuộc về người phá phạm hạnh của người khác. Khi thọ giới cụ túc, có khi sẽ hỏi: “Ông chưa từng làm ô nhiễm tỳ-kheo-ni phải không?” Bạn chưa từng làm ô nhiễm phạm hạnh của tỳ-kheo-ni đã thọ trì giới pháp thanh tịnh phải không? Trên thực tế, trong tiểu chú nói càng toàn diện hơn, không chỉ đối với tỳ-kheo-ni, mà đối với bảy chúng trong nhà Phật, chỉ cần họ đã thọ giới mà bạn phá giới dâm trong bốn giới trọng của họ, lần đầu tiên là bạn phá. Nếu trước đó họ đã phá rồi, bạn lại cùng họ có hành vi trái phạm hạnh thì vẫn không tính là chướng giới, đương nhiên là có tội, nhưng không gọi là trọng nạn thọ giới.
Người thế tục, người tại gia nếu đã thọ ngũ giới, thì cho phép vợ chồng chánh dâm, nhưng không cho phép ngoài vợ chồng. Nếu bạn làm việc trái phạm hạnh với họ thì đây là phá phạm hạnh của họ, cũng trở thành chướng giới của chính mình. Cho dù trước đây bạn chưa từng thọ giới, bạn làm như vậy, tuy bạn chưa thọ giới nên bạn không phá giới, bản thân bạn không phá giới, nhưng đối phương đã thọ giới, bạn phá phạm hạnh của họ thì sẽ trở thành trọng nạn thọ giới cụ túc của chính mình. Có nghĩa là cho dù bản thân không phá giới, không có biên tội, biên tội là sau đó có một trọng nạn, chính là mang giới mà phạm giới trọng, đây chính là biên tội. Bản thân tuy chưa thọ giới, nhưng phá phạm hạnh của người khác, đối phương đã thọ giới, khi chúng ta phá phạm hạnh của họ thì sau này chúng ta thọ giới, thọ giới cụ túc sẽ không đắc giới, phải rất chú ý những điều này. Đương nhiên trong pháp Đại thừa cũng cho phép thủ tướng sám, thấy được tướng hảo thì trọng nạn này cũng có thể tiêu trừ. Điều thứ ba là:
“Vào đạo với tâm trộm.”
Trong tiểu chú nói: “Chưa thọ giới cụ túc, nghe trộm tỳ-kheo thuyết giới, và xem trộm luật tạng của tỳ-kheo”, chính là người vẫn chưa thọ giới cụ túc, bao gồm cư sĩ, sa-di, dùng tâm trộm mà xem trộm nghe trộm tỳ-kheo tăng thuyết giới, thuyết giới vào mỗi nửa tháng, bao gồm pháp sự yết-ma, việc này biến thành vào đạo với tâm trộm, là tặc trụ. Vì sao vậy? Bởi vì những pháp sự như tỳ-kheo tăng thuyết giới, làm yết-ma chỉ giới hạn cho tỳ-kheo đã thọ giới cụ túc, những người khác không được tham gia, bằng không sẽ làm hỗn loạn tăng bảo, tội này cũng rất nặng.
Ở đây nói, nếu khi đại chúng tăng đang tụng giới hoặc tác yết-ma, chúng ta đi nghe trộm, nếu nghe hết toàn bộ, vả lại có thể hiểu rõ nghĩa lý bên trong thì đây mới thuộc về tặc trụ; nếu không nghe toàn bộ, hoặc là nghe nhưng không hiểu thì vẫn không trở thành giới chướng. Việc này cũng bao gồm nghe trộm các pháp yết-ma đối thú, hoặc các pháp yết-ma tâm niệm. “Các pháp” chính là pháp mà đại chúng tăng vốn làm cùng nhau, nhưng do số người không đủ, nên chỉ có hai vị tỳ-kheo, chỉ có hai người đối thú. Ví dụ thuyết giới vào mỗi nửa tháng, chỉ có hai người thì hai người tác pháp đối thú; nếu chỉ có một tỳ-kheo thì một mình vị ấy tác pháp tâm niệm, gọi là các pháp yết-ma tâm niệm. Những việc này cũng không được nghe trộm, nghe trộm thì cũng trở thành tặc trụ. Do vậy, vì sao khi tác pháp yết-ma đều phải đuổi những người chưa thọ giới cụ túc ra ngoài pháp đường, ít nhất là tới chỗ mắt thấy mà tai không nghe thấy. Tai của họ không nghe thấy được, mắt nhìn thấy cũng không sao, họ cũng không biết rốt cuộc chúng ta nói điều gì, không sao cả, thế nhưng không được nghe thấy. Đây là vì bảo hộ những người chưa thọ giới cụ túc không đến nỗi phạm lỗi tặc trụ, trở thành trọng nạn thọ giới trong tương lai.
Ngoài ra xem luật tạng của tỳ-kheo, người chưa thọ giới cụ túc không được xem, thế nhưng nếu như có tâm lành muốn duyệt đọc tam tạng, theo đó mà duyệt qua luật tạng thì việc này không sao. Cho dù đã duyệt đọc luật tạng, nhưng bản thân việc này cũng không thuộc về trọng nạn, việc này có thể. Quan trọng nhất là không được nghe trộm yết-ma, tuy bạn xem đến văn tự của yết-ma, ở trong luật tạng có, bạn xem như vậy thì không tính là tặc trụ. Đương nhiên chúng ta chưa thọ giới cụ túc, ví dụ sa-di còn có việc mà bổn phận phải làm phải học thì không được học trước những phần không thuộc về thứ mà bản thân cần học, như vậy không đến nỗi khiến chúng ta sanh khởi ngã mạn. Nhất là xem luật tạng, xem giới của tỳ-kheo, sau đó dùng những giới điều này để phê bình tỳ-kheo, như vậy thì phạm lỗi lớn, cho nên Phật cũng vì hộ niệm người chưa thọ giới cụ túc có thể bảo toàn tâm thanh tịnh của mình, có lợi cho việc tu đạo của bản thân. Chứ chẳng phải trong giới tỳ-kheo thật có bí mật gì không thể nói với người khác, không có, bạn thọ giới cụ túc rồi bạn sẽ thấy chẳng có bí mật gì cả. Chủ yếu là khiến chúng ta có thể sanh khởi tâm kính trọng, những việc này chúng ta hãy cố gắng thật thà làm theo lời dạy của Phật-đà là được, đừng có tâm hiếu kỳ, cố ý vi phạm điều Phật chế định. Tiếp theo điều thứ tư nói:
“Hoàng môn.”
“Hoàng môn” cũng là giới thừa. Trong tiểu chú nói: “Năm loại bất nam”, “bất nam” ở đây chính là không thể làm đàn ông. Giống như hình phạt trong cung đình thời xưa, chính là cắt bỏ nam căn, trở thành hoạn quan, giống như thái giám trong cung đều là người như vậy. Đương nhiên trở thành hoàng môn chẳng phải nhất định là dùng hình pháp mới dẫn đến như vậy, trong luật có nói năm loại tình trạng bất năng nam: Thứ nhất là “sanh”, từ khi sanh ra đã không thể làm đàn ông, khi sanh ra họ đã có khuyết tật như vậy. Thứ hai là hình phạt, cũng chính là giống như tình trạng hành hình trong cung vậy, gọi là “thiến”. Thứ ba là “đố”, đố trong từ đố kỵ, chính là khi nhìn thấy người khác đang hành dâm thì nam căn của mình mới đưa lên. Thứ tư là “biến”, do người khác xúc chạm nên mới có tình trạng nam căn đưa lên. Thứ năm là “nửa tháng”, là nửa tháng là đàn ông, nửa tháng không thể làm đàn ông; năm trường hợp hợp này đều thuộc về hoàng môn. Kỳ thực còn có một loại chính là tự cắt, tự mình cắt bỏ, tổng cộng là sáu loại.
Vì sao không cho phép hoàng môn thọ giới cụ túc? Bởi vì sợ rằng thân thể của họ yếu đuối nên ý chí cũng nhân đó mà yếu đuối bạc nhược, không thể đảm đương làm bậc pháp khí hoằng đạo, về pháp họ không thể tinh tấn tu học, thành tựu đạo nghiệp, mà luôn luôn tăng trưởng tâm dâm dục ô nhiễm, thế nên Phật không cho phép người như vậy thọ giới cụ túc gia nhập tăng chúng. Có thể thấy người bước vào hàng ngũ tăng chúng là bậc đại trượng phu. Họ có sức mạnh ý chí kiên cường, có thể tinh tấn dụng công, không sợ khổ, không sợ ngăn trở, không sợ khó khăn, có thể bền gan vững chí, mới có thể thành tựu đạo nghiệp. Thứ năm là thuộc về:
“Nhị căn.”
Tiểu chú nói: “Một thân mà có hai căn nam nữ”, loại người này cũng thuộc về loại dị dạng, vì sao loại người này cũng không được thọ giới? Trong sách Yết-ma Sớ của luật sư Nam Sơn Đạo Tuyên nói thế này: “Phàm bậc đạo khí, chí hướng khí phách phải thanh tịnh vượt trỗi, thân thể thù thắng, phẩm tính kiên định, mới có thể hoằng đạo, thành tựu sự nghiệp. Ngày nay thân thể mang hai tình trạng thì ý chí ắt nhu nhược, việc thiện ác chẳng thành, sao có thể tu đạo?” Thân là bậc đạo khí, chính là bậc pháp khí hoằng đạo, buộc phải “chí hướng khí phách thanh tịnh vượt trỗi”, chí hướng tiết tháo của họ phải thanh tịnh ưu việt, cũng chính là phải vượt hơn người thường, làm những việc người khác chẳng thể làm, nhẫn điều người khác chẳng thể nhẫn. Nếu quả báo thân hình của họ có vấn đề thì luôn sẽ dẫn đến chí hướng của họ không định, yếu đuối. Cho nên xét về quả báo, thân thể thọ báo phải thù thắng, phẩm cách phải kiên định, “mới có thể hoằng đạo”, mới có thể hoằng dương thánh đạo, khiến cho việc làm có thể thành công, phát triển, thành tựu. “Ngày nay”, hiện nay nếu thân người này mang hai tình trạng, chính là có cả nam căn lẫn nữ căn, quả báo như vậy là yếu đuối, do vậy dẫn đến chí hướng cũng sẽ nhu nhược. Người như vậy việc thiện ác đều chẳng thành, bạn để họ hành thiện, tạo thiện nghiệp, họ cũng rất khó thành tựu; tạo ác nghiệp họ cũng rất khó thành tựu, thiện ác đều không thành, tính cách bất định. “Sao có thể tu đạo?” Làm sao có thể tu học thánh đạo được.
Thế nên tu học thánh đạo quan trọng nhất chính là tinh thần bền gan vững chí, có thể miệt mài chẳng bỏ, không sợ khảo nghiệm, không sợ khó khăn, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy, kiên trì đến cùng thì mới có thể thành tựu, đây là sự nghiệp của đại trượng phu. Nhất là chẳng những bản thân tu học thành tựu, mà còn phải hoằng pháp lợi sanh, khó khăn phải đối mặt tuyệt đối sẽ lớn hơn việc tu học của chính mình, nếu không có sức mạnh ý chí phi thường thì xác thực khó thể đảm đương. Bản thân chúng ta cũng phải bồi dưỡng mình trên phương diện này, dũng cảm tiếp nhận sự khảo nghiệm của cảnh giới, trong bất kỳ cảnh giới nào chúng ta đều phải kiên định không dời, không thoái tâm. Tuyệt đối không được nay vầy mai khác, do dự không định, người như vậy chính là như đây nói “việc thiện ác chẳng thành”, bạn để họ làm việc tốt, họ làm không thành, làm việc xấu, họ cũng không cách nào làm được, cho dù bạn cho họ tạo phản, họ cũng không làm được. Loại người này chính là như vậy cho nên phải làm đại trượng phu. Thứ sáu là:
“Súc sanh.”
Tiểu chú nói: “Rồng, khỉ, v.v. biến thành hình người cầu thọ giới cụ túc.” Rồng và khỉ đều là cõi súc sanh, “vân vân” là bao gồm những loại súc sanh khác, có thể biến thành hình người. Rất nhiều động vật tu hành cũng có tánh linh, chúng cũng có một số thần thông, có thể biến thành hình người. Bạn thấy như hồ ly tinh mà trong sách Liêu Trai ghi chép, còn có chồn lông vàng, chúng cũng tu được năng lực biến thành hình người. Nếu có thiện căn thì cũng sẽ học Phật, cũng sẽ quy y, cũng muốn giống như tỳ-kheo đến thọ giới cụ túc, bởi vì chúng cũng muốn cầu giải thoát, biết được luân hồi là khổ. Khi Phật còn tại thế đã có trường hợp như vầy. Có một con rồng lớn, nó biến thành hình người, cạo tóc đến thọ giới cụ túc, kết quả buổi tối khi cùng ngủ với đại chúng tăng. Hễ con rồng này ngủ, nó liền hiện nguyên hình, sau khi hiện nguyên hình đã khiến các tỳ-kheo trong liêu phòng đều sợ hãi, thế nên đức Phật nhân đây đã chế giới cấm tuyệt việc này, không cho súc sanh đến thọ giới cụ túc. Thế nên phải hỏi: “Ông có phải súc sanh không?” Phải hỏi như vậy, bản thân trả lời, không được nói dối. Thứ bảy là:
“Phi nhân.”
“Phi nhân”, trong tiểu chú nói: “Chư thiên, tu-la, quỷ thần biến thành hình người thọ giới cụ túc.” Phi nhân bao gồm thiên nhân, bao gồm a-tu-la, còn có quỷ thần, chúng sanh ba đường ác. Họ đều có thần thông, có thể biến thành tướng trạng con người, sau đó cũng cùng các tỳ-kheo đến thọ giới cụ túc. Khi Phật còn tại thế, có một vị a-tu-la, a-tu-la này thông thường đều gọi là a-tu-la cõi trời. Họ có thần thông, có thể bay, nhưng không có đức của người trời, tức là tâm ngạo mạn của họ lớn, tâm đố kỵ lớn, tâm sân giận lớn, tâm háo thắng lớn, đời quá khứ do từng tu phước, cho nên do tâm như vậy mà được quả báo này, bởi vì phước báo của họ lớn nên có thể biến hóa. Kết quả có một vị tu-la cũng biến thành hình tướng sa-di đến thọ giới cụ túc, sau khi thọ giới cũng theo tỳ-kheo tăng đến nhà cư sĩ ứng cúng. Cư sĩ này vốn phát tâm muốn cúng dường thức ăn uống cho 500 tỳ-kheo, kết quả vị tu-la này lại một mình ăn hết toàn bộ 500 phần thức ăn, khiến người ta khởi tâm nghi ngờ chê trách, người này sao lại tham lam vô độ như vậy, ăn nhiều như thế. Thế nên đức Phật liền chế định giới cấm, không cho phép phi nhân đến thọ giới cụ túc. Có thể thấy chúng ta được thân người, đây chính là phước báo lớn, nếu muốn thọ giới cụ túc, ngoài chúng sanh cõi người ra, cõi khác đều không được. Tám là:
“Phạm biên tội.”
Tiểu chú nói: “Sau khi thọ các giới: ngũ giới, bát quan trai giới, thập giới, nhưng đã phạm một trong các tội: giết người, trộm năm tiền, tà dâm, đại vọng ngữ”, đây thuộc về nạn biên tội. Chính là nói bản thân trước đây đã thọ ngũ giới, khi còn là cư sĩ, từng thọ ngũ giới hoặc bát quan trai giới, hoặc đã xuất gia thọ mười giới sa-di, cho đến cũng từng thọ giới cụ túc, có lẽ sau đó hoàn tục, hiện nay đến thọ lại giới. Thế nhưng sau khi thọ giới, bất kể bạn thọ giới nào thì cũng đều có bốn giới trọng này.
“Giết người”, giết người là phạm giới sát nặng; “trộm năm tiền” trở lên, đây cũng là phạm nặng. Giá trị của năm tiền là bao nhiêu? Thông thường về mặt hành trì thì chúng ta lấy 200 đồng nhân dân tệ làm tiêu chuẩn, đây chính là giá trị của 5 tiền. Tiêu chuẩn trên luật có rất nhiều, đến mấy loại, việc này cụ thể cần phải có luật sư giúp bạn phán đoán, về mặt hành trì thì chúng ta cần nghiêm khắc một chút, dùng 200 nhân dân tệ. Trước đây luật sư Đạo Hải cũng đề xuất, việc này có thể làm thành giá trị của một chiếc y ca-sa, bởi vì khi Phật còn tại thế, trộm một chiếc y ca-sa cũng là phạm nặng. Một chiếc y ca-sa độ chừng là 200 nhân dân tệ, giá trị cũng cao thấp không đồng. “Tà dâm”, đây là chỉ cho việc đưa vào đường dâm, nam căn đưa vào 2 đường của nam, của nữ là 3 đường, đưa vào chừng đầu sợi lông là phạm nặng. “Đại vọng ngữ” là nói dối mình vượt hơn người, nói mình đã chứng quả, đã khai ngộ, có thần thông v.v.. Hư vọng không thật, đây là có tâm nói vọng ngữ, lừa dối nói đùa, không phải tăng thượng mạn. Nếu bản thân xác thực cho rằng mình đã đạt được cảnh giới vượt hơn người rồi nói ra, không có tâm lừa gạt người khác thì không tính là đại vọng ngữ. Trong bốn giới nặng giết trộm dâm dối, hễ phạm một loại thì chính là nạn biên tội. Đương nhiên, trong pháp sám hối của Tiểu thừa thì nạn biên tội này không cách nào sám trừ được, cho nên gọi là chẳng thể sám hối.
Vì sao gọi là biên tội? Đây là ví Phật pháp như biển lớn rộng bao la, thế nhưng không thể thu nạp thây người chết, thi thể sẽ bị đánh giạt vào bờ biển, cho nên nếu người phạm biên tội thì giống như thây người vậy, đời này không cách nào đi vào biển lớn Phật pháp được, cũng chính là không cách nào đắc thánh quả, cho nên Tiểu thừa gọi là chẳng thể sám hối. Đương nhiên chẳng phải nói hoàn toàn không sám hối được, trong luật chúng ta cũng thấy tỳ-kheo phạm giới trọng, thế nên làm sa-di học hối, mật tu thánh đạo, sau cùng cũng chứng quả A-la-hán. Chứng quả A-la-hán thì khôi phục giới thể của giới cụ túc. Cũng có việc này, chẳng phải nói đời này thật chẳng thể thành tựu thánh đạo. Vì sao Phật nói như vậy? Chính là vì để chúng ta cẩn thận phòng hộ, bởi vì nếu thực sự phạm biên tội, muốn thành tựu thánh đạo thì khó vô cùng, khó gấp mười lần, trăm lần người thông thường, tội nghiệp làm liên lụy. Đương nhiên biên tội nếu y theo thủ tướng sám của Đại thừa để sám hối, nếu thấy được tướng hảo, ví dụ Phật đến xoa đầu, thấy quang minh, thấy hoa, các loại tướng lạ, cho đến thấy trong mộng, đây là chứng tỏ tội nghiệp đã tiêu trừ, thì có thể cho phép thọ giới lại.
Phạm Võng Bồ-tát Giới có nói đến việc này, phạm giới trọng dùng thủ tướng sám thì có thể thọ lại giới, bằng không chẳng thể đắc giới. Nếu từng phạm biên tội, thông qua thủ tướng sám của Đại thừa, trừ người thọ giới cụ túc ra, sau khi thông qua thủ tướng sám đều có thể thọ tiếp giới pháp cao cấp, cũng chính là có thể thọ giới cụ túc. Ví dụ đã phạm giới trọng trong ngũ giới, bát quan trai giới, sa-di thập giới, thông qua thủ tướng sám thấy được tướng hảo thì họ vẫn có thể đi thọ giới cụ túc.
Chúng tôi giới thiệu thủ tướng sám chủ yếu là giới thiệu chiêm sát sám, đây là đại sư Ngẫu Ích đề xướng, diệt nhanh trọng tội ác nạn, loại sám nghi này nương vào Bồ-tát Địa Tạng làm chủ sám hối, chỉ cần thấy được luân tướng thanh tịnh thì tiêu trừ được nạn biên tội. Thế nhưng nếu tỳ-kheo phá giới trọng căn bản, tuy họ nương vào thủ tướng sám pháp, thấy được tướng hảo, thế nhưng họ cũng chỉ có thể vĩnh viễn làm sa-di học hối, thấy tướng hảo thì có thể làm tỳ-kheo học hối, nhưng tóm lại cả đời bị tước mất 35 việc, làm thân phận học hối, song đời này của họ vẫn có thể tu thành thánh đạo, chỉ có điều nếu họ muốn tiếp tục gia nhập tăng chúng thì không thể được, đây là bởi vì tăng bảo cực kỳ tôn quý. Người đã từng phạm trọng tội, nếu vẫn cho phép họ gia nhập tăng đoàn thì việc này sẽ khiến mọi người nghi ngờ chê trách, cho rằng tăng đoàn không thanh tịnh.
Thế nên, đại sư Ngẫu Ích khi chú giải Phạm Võng Bồ-tát Giới Bổn đã giảng điểm này rất rõ ràng: người đã từng thọ giới tỳ-kheo của Tiểu thừa mà phạm giới căn bản, nhờ sám hối đã thấy được tướng hảo, có thể ngầm đạt được vô sanh, hoặc vẫn có thể xếp vào hàng dữ học. “Dữ học” chính là học hối, làm tỳ-kheo học hối, nhờ đại chúng tăng làm pháp yết-ma học hối cho họ, xếp họ ở vị trí sau cùng trong đại chúng tăng, xếp trước sa-di, để trừng phạt họ cả đời, như vậy có thể tiêu trừ tội nghiệp của họ, để khỏi phải đọa vào đường ác nữa, vả lại đời này họ còn có thể niệm Phật cầu sanh Tịnh độ, không bị chướng ngại.
Trong sách Trùng Trị Tỳ-ni Sự Nghĩa Tập Yếu của đại sư Ngẫu Ích, ngài có giả thiết một đoạn hỏi đáp như sau, để chúng ta có được khái niệm rõ ràng hơn. “Hỏi: nếu tỳ-kheo Bồ-tát phá giới căn bản, một khi mất giới là mất luôn, không được gọi là tỳ-kheo, sa-di Bồ-tát. Nếu Đại thừa cho phép sám hối, thấy được tướng hảo thì có thể thọ lại giới, song pháp Tiểu thừa tuyệt không có chuyện thọ lại giới. Nếu Tiểu thừa đã không cho phép, vậy lẽ nào chỉ xưng Bồ-tát thôi sao?”
Một số người có khả năng sẽ băn khoăn về vấn đề này, thế nên ở đây đại sư Ngẫu Ích đã hỏi thay chúng ta. Tỳ-kheo Bồ-tát, chính là người đã thọ giới Bồ-tát và giới tỳ-kheo, gọi là tỳ-kheo Bồ-tát. Thông thường tam đàn đại giới chính là giới sa-di, giới tỳ-kheo, giới Bồ-tát, theo thứ tự mà thọ, bước xuống đàn rồi thì đây là tỳ-kheo Bồ-tát. Giả sử phạm giới trọng căn bản, phá giới thể thì một phen đã mất là mất luôn, giới thể mất rồi thì vĩnh viễn mất luôn, không thể xưng là tỳ-kheo Bồ-tát hay sa-di Bồ-tát. Nếu Đại thừa cho phép họ dùng pháp sám hối thủ tướng, ví dụ dùng Phạm Võng Kinh Sám Hối Hành Pháp mà đại sư Ngẫu Ích đã nói, hoặc dùng Chiêm Sát Sám Nghi cũng do đại sư Ngẫu Ích nói, nếu thấy tướng hảo thì có thể thọ lại giới, ở đây nói thọ lại giới là chỉ cho thọ lại giới Bồ-tát.
Tiểu thừa tuyệt đối không có chuyện thọ lại giới, như giới tỳ-kheo thì không cách nào thọ lại được, đã phá giới thì vĩnh viễn mất giới. Tiểu thừa đã không cho phép thọ lại giới, lẽ nào chỉ còn danh xưng Bồ-tát thôi sao? Chỉ có Đại thừa cho phép thọ lại giới, vậy họ chỉ còn giới Bồ-tát, không có giới tỳ-kheo, việc này nên hiểu như thế nào? Về danh phận thì phải gọi họ như thế nào? Vốn là tỳ-kheo Bồ-tát, hiện nay là Bồ-tát gì đây? Họ không phải là tỳ-kheo, cũng không phải là sa-di, vậy là gì? Họ là người xuất gia, nên hiểu điều này như thế nào, làm thế nào cho họ một danh phận? Chúng ta xem đại sư Ngẫu Ích trả lời:
“Đáp: việc thọ lại giới của Đại thừa tuy lấy việc thấy tướng hảo làm kỳ hạn, song trong pháp của tỳ-kheo thì vĩnh viễn không còn thân phận tăng nhân. Nay giả thiết tỳ-kheo Bồ-tát sau khi phá giới căn bản, nương vào đại sám hối thấy được tướng hảo, nếu đã làm pháp yết-ma dữ học trước thì sẽ là tỳ-kheo dữ học Bồ-tát. Nếu bị diệt tẩn trước thì sẽ là ưu-bà-tắc Bồ-tát, không phải chỉ gọi Bồ-tát không thôi.” Ở đây trả lời nói, giới Bồ-tát của Đại thừa cho phép thọ lại giới. Trong Phạm Võng Bồ-tát Giới nói rằng: “Nếu người phạm mười giới, nên dạy họ sám hối ở trước hình tượng Phật Bồ-tát, ngày đêm sáu thời tụng 10 giới trọng, 48 giới khinh, hết lòng lễ lạy ngàn vị Phật trong ba đời, thấy được tướng hảo.” Lấy việc thấy tướng hảo làm kỳ hạn, “hoặc 7 ngày, hoặc 14, 21 ngày, cho đến một năm”. Nói tóm lại, chỉ cần chí thành lễ sám một năm thì nhất định có thể thấy tướng hảo, trừ khi chẳng phải chí thành.
Nếu bái Chiêm Sát Sám, bạn chí thành lễ sám thì trong vòng một năm chắc chắn có thể đạt được. Trong kinh Chiêm Sát nói, chậm nhất cũng không vượt hơn 1.000 ngày, đối với nghiệp chướng nặng nhất. Cho nên chỉ cần bạn thật sự chịu làm thì chẳng thể nói không đạt được luân tướng thanh tịnh, trừ khi bạn không có tâm chân thành, giữa đường đã thoái chuyển. Giới Bồ-tát của Đại thừa sau khi có thể thấy được tướng hảo thì thọ lại giới, đắc lại giới, ngay khi bạn nhìn thấy luân tướng thanh tịnh, thời khắc đó liền đắc lại ngay giới thể của Bồ-tát. Hoặc bạn lạy Phạm Võng Sám Pháp thấy được tướng hảo, thấy quang minh, thấy hoa, thấy Phật đến xoa đảnh v.v. cũng đắc giới thể ngay khi đó. Cũng có thể ở trước Phật chính thức làm một nghi thức để đắc giới, cũng được.
Thế nhưng trong pháp tỳ-kheo thì vĩnh viễn mất thân phận tăng nhân, bởi vì Đại thừa không được làm xáo trộn pháp Tiểu thừa, trong pháp Tiểu thừa nói nếu tỳ-kheo phá giới căn bản thì không được tiếp tục gia nhập tăng đoàn, phải diệt tẩn. Nếu họ không muốn rời khỏi tăng đoàn, không muốn cởi bỏ ca-sa, khóc lóc khẩn cầu sám hối thì đại chúng tăng có thể làm cho họ pháp yết-ma dữ học, chính là yết-ma học hối, cho phép họ ở lại tăng đoàn làm sa-di học hối, hoặc gọi là sa-di dữ học, cho họ cơ hội tu học sám hối, để họ cả đời ở trong tăng đoàn phục vụ đại chúng tăng, giống như sa-di phục vụ đại chúng tăng, như vậy mà cầu sám hối thì tội nghiệp sẽ tiêu trừ, đến khi mạng chung không đọa đường ác. Bằng không phạm giới trọng thì tương lai đọa địa ngục là 92 ức năm thọ quả báo địa ngục, họ miễn được tội này. Thế nhưng đời này của họ, quãng đời còn lại, họ buộc phải hạ thấp thân phận của mình, chiết phục tâm ngã mạn của mình, khiến họ có thể khiêm hạ sửa lỗi, người như vậy niệm Phật vẫn có thể vãng sanh.
Cho nên trong pháp tỳ-kheo vĩnh viễn không có thân phận tăng nhân. Hiện nay lập nên tỳ-kheo Bồ-tát, giả thiết tỳ-kheo Bồ-tát sau khi phá giới trọng căn bản, nếu họ đã y theo pháp sám hối của Đại thừa sám trừ tội chướng, tức là thấy được tướng hảo, giới thể Bồ-tát của họ được khôi phục, còn về giới thể tỳ-kheo thì họ không thể khôi phục, việc này phải xử lý thế nào? Vậy sẽ chia ra hai trường hợp. Nếu đã làm pháp yết-ma dữ học, làm cho họ pháp yết-ma học hối, họ trở thành sa-di học hối, thì thân phận của họ gọi là tỳ-kheo dữ học Bồ-tát, hoặc tỳ-kheo học hối Bồ-tát, nhưng cả đời vẫn bị tước bỏ 35 việc. Đây chính là thân phận của họ, vẫn không được gia nhập tăng chúng, yết-ma thuyết giới họ cũng phải tham gia, thế nhưng họ không được tính trong số đó, có họ hay không có họ cũng như nhau, không quan trọng, không ảnh hưởng đến việc yết-ma thuyết giới, họ cũng không được chỉ trích yết-ma. Cũng có nghĩa là họ không được xem là một thành viên, thế nhưng họ ở lại trong tăng đoàn, có thể tiếp nhận lợi dưỡng của tăng đoàn, việc này không thành vấn đề, họ vẫn có thể tu hành. Thế nhưng trong 35 việc mà họ bị tước bỏ thì có một việc là họ không được rời khỏi tăng đoàn để ở riêng, không được tùy tiện để họ ở riêng một mình, càng không được làm trụ trì của tự viện, cũng không được làm chấp sự, vĩnh viễn làm một thanh chúng, hạ chúng, đây là Phật chế định.
Trường hợp thứ hai là đã làm pháp diệt tẩn. Người này đã bị diệt tẩn thì sẽ không cho phép họ ở trong bất kỳ tăng đoàn nào tiếp nhận lợi dưỡng. Giả như họ dùng thân phận xuất gia tiếp nhận lợi dưỡng, người khác cúng dường tiền bạc hoặc là thức ăn, hay y phục, nếu họ tiếp nhận thì phạm giới trộm cắp, đủ 5 tiền thì thành tội nặng. Cho nên người này ở lại trong tăng đoàn sẽ hằng ngày phạm tội trộm cắp, vậy họ chỉ có thể hoàn tục, dựa vào năng lực của chính mình để sinh sống, tự lực cánh sinh, không được ăn đồ cúng dường của thập phương, đây là thuộc về ưu-bà-tắc, nữ chúng thì gọi là ưu-bà-di, thế nhưng giới thể Bồ-tát của họ đã khôi phục, cho nên họ xưng là ưu-bà-tắc Bồ-tát, thân phận chính là như vậy.
Cho nên, bạn thấy Đại thừa và Tiểu thừa không hề lẫn lộn, chẳng phải nói bạn đã khôi phục giới thể của Bồ-tát Đại thừa thì đồng thời bạn cũng khôi phục được cả Tiểu thừa, có thể làm tỳ-kheo cụ túc, không có đạo lý này. Sao có thể dùng pháp Đại thừa phá hoại giới pháp Tiểu thừa được? Pháp Đại thừa chỉ có thể hàm nhiếp một số giới pháp Tiểu thừa, tuyệt đối không được phá hoại giới pháp Tiểu thừa, tất cả giới Tiểu thừa đều được nhiếp trọn trong nhiếp luật nghi giới của giới Đại thừa, cho nên làm Bồ-tát Đại thừa càng phải tôn trọng giới Tiểu thừa. Tiếp theo chúng tôi giảng điều thứ chín của trọng nạn là:
“Giết cha.”
Điều thứ mười là:
“Giết mẹ.”
Cũng chính là giết cha hại mẹ, đây là đại nghịch bất đạo. Cha mẹ đối với ta có ân sâu dưỡng dục, cho dù chúng ta vai trái gánh cha, vai phải gánh mẹ, rảo vòng núi Tu-di, chịu hết các khổ thì cả đời cũng không thể báo trọn ân đức, huống là còn giết hại, tội lỗi này hết sức sâu nặng, cho nên sẽ trở thành chướng ngại của giới pháp giới thể. Điều 11:
“Giết A-la-hán.”
“A-la-hán” này là thánh nhân, đã đoạn kiến tư hoặc. Trong Tiểu thừa nói họ thuộc về quả vị vô học, cũng có nghĩa là đức hạnh của họ đã viên mãn, họ là phước điền của thế gian. Nếu chúng ta giết hại bậc thánh nhân như vậy thì tội nghiệp cũng hết sức sâu nặng, đây đều là tội nghịch. Năm điều sau cùng đều thuộc về tội ngũ nghịch, phạm một điều thì đọa địa ngục A-tỳ ít nhất một kiếp. Đương nhiên hiện nay bạn muốn giết A-la-hán cũng rất khó giết được, bởi vì bạn không tìm được A-la-hán, thế nhưng khi Phật còn tại thế xác thực có việc giết A-la-hán. Điều thứ 12 là:
“Phá hòa hợp tăng.”
“Hòa hợp tăng” này chia làm hai loại, thứ nhất là “yết-ma tăng”, thứ hai là “pháp luân tăng”. Phá yết-ma tăng là chỉ trong cùng một khu vực kết giới mà có hai chúng đồng thời làm pháp yết-ma, đây chính là phá hòa hợp tăng. Hai chúng, mỗi chúng ít nhất là 4 người trở lên, cùng lúc làm pháp yết-ma, tạo thành hai chúng riêng biệt. Pháp yết-ma của hai bên đều không thành, đồng thời còn phá hòa hợp tăng. Bởi vì tăng cần phải hòa hợp để làm yết-ma, sao bạn có thể chia thành hai chúng để làm? Thế nhưng loại này chỉ có tỳ-kheo mới phạm, không làm yết-ma thì sao họ phạm được? Cho dù người như vậy thì họ chỉ phạm tội trung phẩm, cũng sẽ không chướng ngại giới. Cũng chính là dù họ hoàn tục, tương lai tiếp tục thọ lại giới tỳ-kheo, họ cũng không xem là bị chướng giới, tuy có tội song không thành chướng giới.
Nói trọng nạn, là chỉ cho phá pháp luân tăng, ở đây chỉ có năm xưa khi Phật còn tại thế, Đề-bà-đạt-đa đã làm. Ông ta lập nên “năm tà pháp”, lập “tam bảo tà”, khác nào tự mình lập riêng bè phái, sau đó đối kháng với tam bảo chân chánh, đây chính là phá chuyển pháp luân tăng, đây là tội thượng phẩm. Trường hợp này hiện nay cũng không phạm, khi Phật còn tại thế chỉ có một mình Đề-bà-đạt-đa phạm. Còn lại, khi Phật nhập diệt, sau khi ngài nhập Niết-bàn thì không có người nào làm việc này nữa. Mười ba là:
“Làm thân Phật ra máu.”
Dùng tâm ác làm thân Phật ra máu. Phước báo của Phật lớn, không ai có thể sát hại, thế nhưng cũng có thể làm chảy chút máu, việc này cũng chỉ có Đề-bà-đạt-đa từng làm. Cho nên hai điều sau này, sau khi Phật diệt độ thì không còn nữa, thế nhưng vẫn phải hỏi, bởi vì Phật đã có chế định, thế nên vẫn cần phải hỏi. Tiếp theo nói:
“Hễ phạm một tội ở trên thì người chưa thọ giới sẽ không được thọ, người đã thọ giới phải bị diệt tẩn.”
Trong 13 trọng nạn này, người chưa thọ giới chỉ cần phạm một loại thì họ sẽ không được thọ giới, cho dù có thọ cũng không đắc giới. Người đã thọ giới, sau này phát hiện họ vốn phạm một trong những trọng nạn này, ví dụ họ giết cha hại mẹ thì biết rằng họ không đắc giới. Hoặc sau khi họ thọ giới còn phạm tội giết cha hại mẹ, hoặc phạm những tội khác vân vân, phạm biên tội, phạm trọng nạn, phạm trọng tội, những việc này đều phải diệt tẩn, đuổi khỏi tăng đoàn, vả lại về sau cũng vĩnh viễn không thể gia nhập tăng chúng.
Được rồi, hôm nay đã hết giờ, xin giảng đến đây trước. Cảm ơn mọi người.

